
Trường Tiểu học Ngọc Khánh

1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6 1A7
1 HĐTN/CC HĐTN/CC HĐTN/CC HĐTN/CC HĐTN/CC HĐTN/CC HĐTN/CC
2 Toán TA Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TD (Hùng)
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán TA MT (Hạnh) Tiếng Việt TD (Hùng) Tiếng Việt
4 BDBSKT (Ly) Toán TA Tiếng Việt Tiếng Việt TD (Hùng) Tiếng Việt Tiếng Việt
5 Tiếng Việt BDBSKT (Ly) Đạo đức (Ngọc PHT) TD (Hùng) Toán BDBSKT (Thảo) Toán 
6 Toán Toán TD (Hùng) Toán BDBSKT (Ly) Toán BDBSKT (Thảo)
7 Đạo đức Đạo đức BDBSKT (Ly) BDBSKT (Hương) Đạo đức (Ngọc PHT) Đạo đức Đạo đức

TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG
1 TD (Hùng) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán TA Tiếng Việt Tiếng Việt BDBSKT (Thảo)
2 Tiếng Việt MT (Hạnh) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán TA Tiếng Việt Tiếng Việt
3 STEM Tiếng Việt MT (Hạnh) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán TA Tiếng Việt
4 Tiếng Việt STEM Toán Tiếng Việt TNXH Âm nhạc (Thêm) Toán TA
5 BDBSKT (Ly) Tiếng Việt STEM TNXH Âm nhạc (Thêm) TD TC (Tuấn) MT TC (Hồng)
6 MT (Hạnh) BDBSKT (Ly) Tiếng Việt STEM MT TC (Hồng) Tiếng Việt Âm nhạc (Thêm)
7 Tiếng Việt TNXH TNXH (Ngọc PHT) BDBSKT (Hương) BDBSKT (Ly) TNXH TNXH

TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG
1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TANN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
2 TD (Hùng) Tiếng Việt Thư viện Tiếng Việt Tiếng Việt TANN Tiếng Việt
3 Tiếng Việt TD (Hùng) Âm nhạc (Thêm) Tiếng Việt TANN Tiếng Việt Toán 
4 Toán TANN Tiếng Việt ÂN (Thêm) STEM Toán BDBSKT (Thảo)
5 HĐTN Toán BDBSKT (Ly) BDBSKT (Hương) Toán STEM TANN
6 TANN BDBSKT (Ly) Toán Toán Tiếng Việt BDBSKT (Thảo) STEM
7 TNXH HĐTN Tiếng Việt HĐTN BDBSKT (Ly) HĐTN HĐTN

TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG
1 Thư viện MT TC (Hồng) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện TD (Hùng)
2 MT TC (Hồng) TD (Hùng) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TD (Hùng) MT TC (Hồng) Toán BDBSKT (Thảo) Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tiếng Việt MT TC (Hồng) TD (Hùng) TNXH Tiếng Việt BDBSKT (Thảo)
5 BDBSKT (Ly) Thư viện Toán BDBSKT (Hương) TD (Hùng) MT TC (Hồng) Thư viện
6 Toán Toán BDBSKT (Ly) Thư viện Thư viện TD (Hùng) Toán 
7 TNXH BDBSKT (Ly) HĐTN Toán HĐTN Toán Tiếng Việt

CLBNG CLBNG CLBNG CLBNG CLBNG CLBNG CLBNG 
1 TD TC (Hùng) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt MT (Hồng) Tiếng Việt TD TC (Tuấn)
2 Âm nhạc (Thêm) TD TC (Hùng) Tiếng Việt Tiếng Việt TD TC (Tuấn) Tiếng Việt MT (Hồng)
3 Tiếng Việt Âm nhạc (Thêm) TD TC (Hùng) Tiếng Việt Tiếng Việt MT (Hồng) Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tiếng Việt TANN TD TC (Hùng) Tiếng Việt BDBSKT (Thảo) Tiếng Việt
5 Tiếng Việt Tiếng Việt BDBSKT (Ly) Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
6 HĐTN (SHL) TNXH TNXH (Ngọc PHT) TNXH BDBSKT (Ly) TNXH TNXH
7 BDBSKT (Ly) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL)

TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG

THỨ 6

SÁNG

CHIỀU

THỨ 4

SÁNG

CHIỀU

THỨ 5

SÁNG

CHIỀU

THỨ 2

SÁNG

CHIỀU

THỨ 3

SÁNG

CHIỀU

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HỌC 2025 - 2026 

Thứ Buổi Tiết
Lớp



Trường Tiểu học Ngọc Khánh

2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6
1 HĐTN/CC HĐTN/CC HĐTN/CC HĐTN/CC HĐTN/CC HĐTN/CC
2 Toán TD TC (Tịnh) Toán Toán Toán MT (Hồng)
3 BDBSKT (H/Anh) TV (Đọc) Đạo đức (Quỳnh) TD TC (Tịnh) MT (Hồng) Toán
4 TV (Đọc) TV (Đọc) TD TC (Tịnh) Đạo đức BDBSKT (Hương) TV (Đọc)
5 MT TC (Hạnh) TA TC (Ngọc) BDBSKT (Hương) TV (Đọc) Đạo đức (Quỳnh) TV (Đọc)
6 TV (Đọc) Toán TV (Đọc) TV (Đọc) TV (Đọc) TV (Tập viết)
7 Đạo đức BDBSKT (Thảo) TV (Đọc) BDBSKT (Quỳnh) TV (Đọc) Đạo đức

TGNG TGNG TGNG TGHSNG TGNG TGNG
1 MT (Hạnh) Toán TV (Tập viết) TV (Tập viết) Âm nhạc (Thêm) Toán
2 TV (Tập viết) TV (Tập viết) Toán Âm nhạc (Thêm) TANN BDBSKT (H/Anh)
3 TD TC (Tuấn) TV ( Nói và nghe) TANN Toán Toán Âm nhạc (Thêm)
4 Toán TANN MT (Hạnh) TN và XH Tv (Tập viết) TA (Thảo)
5 TA TC (Nhật) MT (Hạnh) TV ( Nói và nghe) TV ( Nói và nghe) BDBSKT (Hương) TANN
6 TANN TN và XH BDBSKT (Hương) BDBSKT (H/Anh) TV ( Nói và nghe) TV ( Nói và nghe)
7 TV ( Nói và nghe) HĐTN TN và XH TANN TN và XH (Quỳnh) TN và XH

TGNG TGNG TGNG TGHSNG TGNG TGNG
1 BDBSKT (H/Anh) Toán TA TC (Uyên) Hạnh MT Toán TD (Tuấn)
2 TV (Đọc) TV (Đọc) TV (Đọc) TD (Tuấn) TV (Đọc) BDBSKT (H/Anh)
3 TV (Đọc) TV (Đọc) TV (Đọc) TV (Đọc) TD (Tuấn) Toán
4 Toán HĐTN TD (Tuấn) TV (Đọc) TV (Đọc) TV (Đọc)
5 HĐTN TD (Tuấn) Toán TA Toán TV (Nghe - viết) TV (Đọc)
6 TD (Tuấn) Toán TA Toán BDBSKT (H/Anh) TV (Đọc MR) STEM
7 Toán TA BDBSKT (Thảo) HĐTN Toán TA HĐTN HĐTN

TGNG TGNG TGNG TGHSNG TGNG TGNG
1 TV (Nghe - viết) TV (Nghe - viết) TV (Nghe - viết) TV (Nghe - viết) TN và XH (Quỳnh) Toán
2 Thư viện Thư viện TV ( Từ và câu) TV ( Từ và câu) Toán TV (Nghe - viết)
3 Toán TV ( Từ và câu) MT TC (Hạnh) Thư viện TA TC (Nhật) Thư viện
4 STEM MT TC (Hạnh) Thư viện TA TC (Nhật) Thư viện TD TC (Tịnh)
5 TD (Tuấn) STEM STEM Toán TD TC (Tịnh) Toán TA
6 TV ( Từ và câu) TD (Tuấn) BDBSKT (Hương) TN và XH Toán TA TV ( Từ và câu)
7 TN và XH Toán Toán HĐTN TV ( Từ và câu) TN và XH

CLB NG CLB NG CLB NG CLB NG CLB NG CLB NG
1 Toán Toán TV ( Luyện viết đoạn) TV ( Luyện viết đoạn)Toán MT TC (Hạnh)
2 TV (Luyện viết đoạn) TV (Luyện viết đoạn)Toán TV (Đọc MR) MT TC (Hạnh) Toán
3 BDBSKT (H/Anh) TV (Đọc MR) TD (Tuấn) MT TC (Hạnh) BDBSKT (Hương) TV ( Luyện viết đoạn)
4 TV (Đọc MR) Đạo đức Âm nhạc (Thêm) TD (Tuấn) TV ( Luyện viết đoạn) BDBSKT (H/Anh)
5 TN và XH Âm nhạc (Thêm) TV (Đọc MR) Toán STEM TD (Tuấn)
6 Âm nhạc (Thêm) BDBSKT (Thảo) TN và XH HĐTN (SHL) TD (Tuấn) TV (Đọc MR)
7 HĐTN (SHL) TN và XH HĐTN (SHL) STEM HĐTN (SHL) HĐTN (SHL)

TGNG TGNG TGNG TGHSNG TGNG TGNG

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 NĂM HỌC 2025 - 2026 

Thứ Buổi Tiết
Lớp

THỨ 2

SÁNG

CHIỀU

THỨ 3

SÁNG

CHIỀU

THỨ 6

SÁNG

CHIỀU

THỨ 4

SÁNG

CHIỀU

THỨ 5

SÁNG

CHIỀU



3A1 3A2 3A3 3A4 3A5 3A6 3A7
1 HĐTN ( chào cờ ) HĐTN/Chào cờ HĐTN/Chào cờ HĐTN/Chào cờ HĐTN/Chào cờ HĐTN/Chào cờ HĐTN/Chào cờ
2 Thể dục ( GV Tuấn ) Toán Toán TA (Ngọc) Toán Toán TA (Thảo)
3 TA (Ngọc) Thể dục (Tuấn) Tiếng Việt(Đọc) Toán Tin học (Hằng) TA (Thảo) Toán
4 Toán Tiếng Việt(Đọc) Thể dục (Tuấn) Tiếng Việt(Đọc) TA (Ngọc) MT (Hạnh) Tin học (Hằng)
5 Tiếng Việt(Nói và nghe TA (Thảo) STEM Tin học (Hằng) Tiếng Việt(Đọc) Tiếng Việt (Đọc) Tiếng Việt (Đọc)
6 STEM Tiếng Việt(Nói và nghe)Tiếng Việt(Nói và nghe)Tiếng Việt(Nói và nghe) Tiếng Việt(Nói và nghe) STEM Tiếng Việt(Nói và nghe)
7 Tiếng Việt ( đọc ) STEM TA (Thảo) Công nghệ BDBSKT Tiếng Việt (Nói và nghe)BDBSKT

TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG
1 Toán Toán Toán Thể dục (Mạnh) Toán Toán Toán
2 Tiếng Việt ( Viết ) Tiếng Việt (Viết) Tiếng Việt (Viết) Toán TD (Mạnh) Tiếng Việt (Viết) Tiếng Việt (Viết)
3 TNXH TA (Ngọc) TNXH Tiếng Việt (Viết) Tiếng Việt (Viết) Thể dục (Mạnh) BDBSKT 
4 HĐTN Thể dục (Tuấn) TA (Ngọc) STEM TNXH TNXH Thể dục (Mạnh)
5 TD TC (Mạnh) TNXH BDBSKT TNXH Công nghệ BDBSKT STEM 
6 TA (Ngọc) Công nghệ Thể dục (Tuấn) HĐTN STEM HĐTN TNXH
7 BDBSKT BDBSKT(D Linh) HĐTN BDBSKT Đạo đức Công nghệ HĐTN

TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG
1 TA (Thảo) Toán Tin học (Hằng) Toán TA (Ngọc) Toán Toán
2 Tin học (Hằng) TA (Thảo) Toán Tiếng Việt (Đọc) MT (Hạnh) Tiếng Việt (Đọc) TA (Ngọc)
3 Toán MT (Hồng) TA (Thảo) Tiếng Việt (Tập viết) Toán TA (Ngọc) MT (Hạnh)
4 Tiếng Việt ( đọc ) Tiếng Việt (Tập viết) Tiếng Việt (Đọc) TA (Thảo) Tiếng Việt (Đọc) Thể dục (Mạnh) Tiếng Việt (Đọc)
5 Tiếng Việt ( Tập viết ) Tiếng Việt (Đọc) Tiếng Việt (Tập viết) Đạo đức Thể dục (Mạnh) Tiếng Việt (Tập viết) Tiếng Việt (Tập viết)
6 Đạo đức TNXH Công nghệ ( Quỳnh) Thể dục (Mạnh) Tiếng Việt (Tập viết) TA (Thảo) Công nghệ
7 BDBSKT BDBSKT(D Linh) BDBSKT (Quỳnh) BDBSKT HĐTN BDBSKT Thể dục (Mạnh)

TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG
1 Toán Toán TANN Toán TA (Thảo) Toán Toán
2 TA (Thảo) Tiếng Việt(LTVC) Toán Tiếng Việt(LTVC) Âm nhạc (Mai) Tiếng Việt (LTVC) TANN
3 TANN Đạo đức BDBSKT Âm nhạc (Mai) Toán BDBSKT TA (Thảo)
4 Tiếng Việt ( Từ và câu )Âm nhạc (Mai) Tiếng Việt(LTVC) TANN Tiếng Việt(LTVC) TNXH Tiếng Việt (LTVC)
5 TNXH BDBSKT(D Linh) TD TC (Mạnh) TA (Ngọc) TANN Tin học (Phong) Âm nhạc (Mai)
6 Âm nhạc (Mai) HĐTN TNXH TD Mạnh TC TNXH TANN BDBSKT 
7 BDBSKT TANN Đạo đức TNXH BDBSKT Thể dục (Mạnh) TNXH

CLBNG CLBNG CLBNG CLBNG CLBNG CLBNG CLBNG
1 Toán Tin học (Phong) Toán Toán TA (Thảo) Toán Toán TA
2 Toán TA TD TC (Mạnh) Luyện viết đoạn Luyện viết đoạn Toán TV (viết đoạn) Toán
3 Tiếng Việt( viết đoạn ) Toán Âm nhạc (Mai) Toán TA Luyện viết đoạn TA (Ngọc) TV (viết đoạn)
4 MT (Hồng) Tiếng Việt(Viết đoạn) Toán TA TA (Thảo) BDBSKT Âm nhạc (Mai) TA (Ngọc)
5 Công nghệ TA (Ngọc) MT (Hồng) BDBSKT Toán TA Đạo đức TD TC (Mạnh)
6 HĐTN ( SHL) HĐTN/SHL TA (Ngọc) MT (Hồng) TD TC (Mạnh) Toán TA Đạo đức
7 Thể dục (Tuấn) Toán TA HĐTN/SHL( Quỳnh) HĐTN/SHL HĐTN/SHL HĐTN/SHL HĐTN/SHL

TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG

Trường Tiểu học Ngọc Khánh
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NĂM HỌC 2025 - 2026

Thứ Buổi Tiết Lớp

THỨ 2

SÁNG

CHIỀU

THỨ 3

SÁNG

CHIỀU

THỨ 6

SÁNG

CHIỀU

THỨ 4

SÁNG

CHIỀU

THỨ 5

SÁNG

CHIỀU



Trường Tiểu học Ngọc Khánh

4A1 4A2 4A3 4A4 4A5 4A6 4A7

1 HĐTN/CC HĐTN/CC HĐTN/CC HĐTN/CC HĐTN/CC HĐTN/CC HĐTN/CC
2 TV (Đọc 1) TV (Đọc 1) MT (Hạnh) TA (Nhật) Toán TA TV (Đọc 1) TV (Đọc 1)
3 TA (Nhật) Toán Toán TA TV (Đọc 1) TV (Đọc 1) Toán Toán 
4 BDBSKT (Phương) Âm nhạc (Mai) TV (Đọc 1) Toán Toán TA (Thảo) MT (Hồng)
5 Toán Đạo đức Toán Toán TA MT (Hồng) Đạo đức Đạo đức
6 Sử - Địa TA (Nhật) BDBSKT (Phương) Đạo đức TA (Thảo) Toán TA Công nghệ
7 Công nghệ BDBSKT (Phương) TA (Nhật) STEM Khoa học MT (Hồng) Toán TA 

TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG
1 TA (Ngọc) TV (LTVC) TV (LTVC) TV (LTVC) TD (Tịnh) TV (LTVC) TV (LTVC)
2 TV (LTVC) Toán TA (Ngọc) TA (Nhật) Tin học (Phong) TD (Tịnh) Toán
3 Toán TV (Viết) Toán Toán TV (LTVC) Tin học (Phong) TD (Tịnh)
4 TV (Viết) Tin học (Phong) TV (Viết) TV (Viết) Toán Toán TA (Nhật)
5 Tin học (Phong) TA (Ngọc) Khoa học BDBSKT (Phương) TV (Viết) TA (Thảo) TV (Viết)
6 Khoa học Khoa học HĐTN Tin học (Phong) TA (Thảo) TV (Viết) BDBSKT (Phương)
7 Đạo đức HĐTN STEM Khoa học BDBSKT (Phương) Khoa học Khoa học

TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG TGTNG
1 TV (Đọc 2) TA (Nhật) Toán TV (Đọc 2) TV (Đọc 2) TV (Đọc 2) Âm nhạc (Mai)
2 Toán Toán TA (Nhật) TV (Đọc 3) Toán Âm nhạc (Mai) TV (Đọc 2)
3 TA (Nhật) TD (Mạnh) Tin học (Hằng) Toán Âm nhạc (Mai) TV (Đọc 3) Toán
4 Âm nhạc (Mai) TV (Đọc 2 ) TV (Đọc 2) MT (Hạnh) TA (Nhật) Toán Tin học (Hằng)
5 TV (Đọc 3) MT (Hạnh) TV (Đọc 3) ÂN (Mai) STEM TA (Thảo) TA (Nhật)
6 MT (Hạnh) TV (Đọc 3) Âm nhạc (Mai) Sử - Địa TV (Đọc 3) Sử - Địa TV (Đọc 3)
7 TANN Sử - Địa Sử - Địa HĐTN Sử - Địa BDBSKT (Hương) Sử - Địa

TGTNG CLBNG CLBNG TGTNG TGTNG CLBNG TGTNG
1 TV (Viết) TD (Mạnh) TV (Viết) TV (Viết) TD (Tịnh) TV (Viết) TA (Uyên)
2 TD (Mạnh) BDBSKT (Phương) Toán Toán TV (Viết) Toán TD (Tịnh)
3 Toán TV (Viết) Khoa học TD (Mạnh) Toán TD (Tịnh) BDBSKT (Phương)
4 BDBSKT (Phương) Toán TD (Mạnh) TA (Thảo) Khoa học BDBSKT (Hương) TV (Viết)
5 Khoa học Khoa học Công nghệ Khoa học Công nghệ Khoa học Toán
6 HĐTN Công nghệ TA (Ngọc) BDBSKT (Phương) Đạo đức HĐTN Khoa học
7 Toán TA Toán TA BDBSKT (Phương) Công nghệ HĐTN STEM HĐTN

CLBNG TGTNG TGTNG TGTNG CLBNG TGTNG CLBNG 
1 TD (Mạnh) TA (Ngọc) TV (Nói) TV (Nói) TV (Nói) TANN TV (Nói)
2 TA (Ngọc) TV (Nói) TANN Toán Toán TA (Thảo) Toán
3 TV (Nói) Toán TD (Mạnh) TA (Thảo) TANN TV (Nói) Sử - Địa
4 Toán Sử - Địa Toán TD (Mạnh) Sử - Địa Toán TA (Uyên)
5 Sử - Địa HĐTN Sử - Địa TANN BDBSKT (Phương) Sử - Địa HĐTN
6 HĐTN STEM Đạo đức Sử - Địa HĐTN Công nghệ TANN
7 STEM TANN HĐTN HĐTN TA (Nhật) HĐTN STEM

TGTNG TGTNG TGTNG CLBNG TGTNG TGTNG TGTNG

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HỌC 2025 - 2026 

Thứ Buổi Tiết
Lớp

THỨ 2

SÁNG

CHIỀU

THỨ 3

SÁNG

CHIỀU

THỨ 6

SÁNG

CHIỀU

THỨ 4

SÁNG

CHIỀU

THỨ 5

SÁNG

CHIỀU



Trường Tiểu học Ngọc Khánh

5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 5A6 5A7
1 CC/HĐTN CC/HĐTN CC/HĐTN CC/HĐTN CC/HĐTN CC/HĐTN CC/HĐTN
2 TA (Uyên) Tiếng Việt (Đọc) Toán Toán Tiếng Việt (Đọc) (Nga PHT)Tiếng Việt (Đọc) TANN
3 Tiếng Việt (Đọc) TANN BDBSKT (Trang) TA (Uyên) Âm nhạc (Mai) Toán Tiếng Việt (Đọc)
4 Toán TA Toán TA (Uyên) TANN Toán TA (Nhật) Toán
5 Toán Đạo đức TANN TD (Tịnh) TA (Uyên) Đạo đức TA (Nhật)
6 Đạo đức TA (Uyên) TD (Tịnh) BDBSKT (Trang) TANN Công nghệ MT (Hồng)
7 Công nghệ TD (Tịnh) Tiếng Việt (Đọc) (Nga PHT)Tiếng Việt (Đọc) Đạo đức TANN Đạo đức
8 TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG
1 TANN Tiếng Việt (LTVC) Tin học (Phong) ÂN (Mai) Tiếng Việt (LTVC) Tiếng Việt (LTVC) TA (Nhật)
2 TD (Hùng) Toán (Hiệu Trưởng) Âm nhạc (Mai) Tiếng Việt (LTVC) Toán Toán Tiếng Việt (LTVC)
3 Tiếng Việt (LTVC) Âm nhạc (Mai) Tiếng Việt (LTVC) Toán TA (Uyên) TA (Nhật) Toán
4 Toán TD (Tịnh) Toán (PHT Nga) TA (Uyên) Tiếng Việt (Viết) Âm nhạc (Mai) Tiếng Việt (Viết)
5 Tiếng Việt (Viết) Tiếng Việt (Viết) TA (Uyên) Tiếng Việt (Viết) Khoa học Tiếng Việt (Viết) Âm nhạc (Mai)
6 Âm nhạc (Mai) TA (Uyên) Tiếng Việt (Viết) BDBSKT (Trang) Công nghệ Khoa học Khoa học
7 Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học HĐTN STEM HĐTN
8 TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG
1 TD (Hùng) Tiếng Việt (Đọc 2) Tiếng Việt (Đọc 2) TD (Tịnh) Tiếng Việt (Đọc 2) BDBSKT (Trang) Tiếng Việt (Đọc 2)
2 TA (Uyên) Tiếng Việt (Đọc 3) Tiếng Việt (Đọc 3) Tiếng Việt (Đọc 2) Tiếng Việt (Đọc 3) TD (Tịnh) Tiếng Việt (Đọc 3)
3 Tiếng Việt (Đọc 2) Toán (Hiệu Trưởng) Toán (PHT Nga) Tiếng Việt (Đọc 3) Toán Tiếng Việt (Đọc 2) TD (Tịnh)
4 Tiếng Việt (Đọc 3) Sử - Địa MT (Hồng) Toán TD (Tịnh) Tiếng Việt (Đọc 3) Toán
5 Toán Công nghệ Sử - Địa MT (Hồng) Sử - Địa Toán BDBSKT (Phương)
6 BDBSKT (Phương) HĐTN Công nghệ Sử - Địa MT (Hồng) Sử - Địa Sử - Địa
7 Sử - Địa STEM HĐTN HĐTN HĐTN MT (Hồng) STEM

TGNG TGNG TGNG TGNG CLBNG TGNG TGNG
1 Tiếng Việt (Viết) BDBSKT (Phương) Tiếng Việt (Viết) Tiếng Việt (Viết) BDBSKT (Trang) TA (Nhật) Toán TA
2 TA (Uyên) Toán TA Toán Toán Tiếng Việt (Viết) Tiếng Việt (Viết) TA (Nhật)
3 Toán TA (Uyên) Toán TA Khoa học Toán Toán Tiếng Việt (Viết)
4 Khoa học Tiếng Việt (Viết) TA (Uyên) Đạo đức Toán TA BDBSKT (Trang) Toán
5 MT (Hạnh) Toán Khoa học TA (Uyên) Khoa học Toán TA BDBSKT (Phương)
6 STEM MT (Hạnh) STEM Toán TA TA (Uyên) Khoa học Khoa học
7 HĐTN Khoa học Đạo đức Công nghệ STEM HĐTN Công nghệ

CLBNG CLBNG CLBNG CLBNG TGNG CLBNG CLBNG
1 TA (Uyên) Tiếng Việt (Nói và nghe) Tiếng Việt (Nói và nghe) Tiếng Việt (Nói và nghe) Tiếng Việt (Nói và nghe) TD (Tịnh) Tiếng Việt (Nói và nghe)
2 Tin học (Phong) TA (Uyên) Toán Toán Toán Tin học (Hằng) TD (Tịnh)
3 Tiếng Việt (Nói và nghe) Tin học (Phong) TA (Uyên) Sử - Địa TD (Tịnh) Tiếng Việt (Nói và nghe) Tin học (Hằng)
4 Toán Toán TD (Tịnh) Tin học (Phong) Tin học (Hằng) Toán Toán
5 Sử - Địa Sử - Địa BDBSKT (Trang) STEM TA (Uyên) TA (Nhật) Sử - Địa
6 BDBSKT (Phương) HĐTN Sử - Địa TA (Uyên) Sử - Địa Sử - Địa TA (Nhật)
7 HĐTN BDBSKT (Phương) HĐTN HĐTN BDBSKT (Trang) HĐTN HĐTN
8 TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG TGNG
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